
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:          /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hải Phòng, ngày     tháng     năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi số công bố thuộc lĩnh vực thiết bị y tế đợt 8 năm 2026 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ quy 

định về quản lý trang thiết bị y tế được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 và Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 

01/01/2025; 

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 của Bộ Y tế quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 

của Chính phủ quy định về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Văn bản số 6031/BYT-HTTB ngày 04/10/2024 của Bộ Y tế về việc 

thực hiện phân loại, công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế; 

Căn cứ Văn bản số 2098/BYT-TB-CT ngày 12/4/2023 của Bộ Y tế về việc 

rà soát thủ tục công bố trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Văn bản số 362/TTrB-P3 ngày 26/4/2025 của Chánh thanh tra Bộ 

Y tế về việc tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, hậu kiểm đối với thiết bị y tế 

phân loại, công bố không đúng quy định; 

Căn cứ Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 01/07/2025 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 2534/QĐ-SYT ngày 04/07/2026 của Giám đốc Sở Y 

tế Hải Phòng về việc kiện toàn Tổ rà soát hồ sơ công bố thuộc lĩnh vực thiết bị y 

tế do Sở Y tế Hải Phòng quản lý (sau đây gọi tắt là Tổ rà soát hồ sơ); 

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 23/07/2026 của Tổ rà soát hồ sơ; 

Theo đề nghị của Tổ rà soát hồ sơ và Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược  
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi các Số công bố thuộc lĩnh vực thiết bị y tế, cụ thể như sau: 

- 87 Số công bố tiêu chuẩn áp dụng thiết bị y tế loại A (Chi tiết tại Phụ lục 1); 

- 81 Số công bố tiêu chuẩn áp dụng thiết bị y tế loại B (Chi tiết tại Phụ lục 2); 

- Lý do thu hồi: Căn cứ hướng dẫn tại các Công văn số 6031/BYT-HTTB 

ngày 04/10/2024, số 2098/BYT-TB-CT ngày 12/4/2023, 362/TTrB-P3 ngày 

26/4/2025: Hồ sơ công bố không đáp ứng quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP; 

các sản phẩm nêu trên không phù hợp với định nghĩa thiết bị y tế; sản phẩm có mục 

đích sử dụng không phù hợp để phân loại thiết bị y tế loại A, B. 

Điều 2. Giao phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế thực hiện các thủ tục thu hồi 

theo đúng các quy định hiện hành. 

Điều 3. Trường các phòng thuộc Sở Y tế, Cơ sở có tên tại Điều 1 và các 

đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Bộ Y tế; 

- Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- Các đơn vị y tế trực thuộc; 

- UBND xã, phường, đặc khu; 

- Ban giám đốc Sở Y tế; 

- Các phòng chức năng Sở Y tế; 

- Phòng TCHC (đăng tải Cổng TTĐT của SYT); 

- Lưu: VT, NVD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Minh Quang 

 

 



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH THU HỒI SỐ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG THIẾT BỊ Y TẾ LOẠI A 

(Đính kèm Quyết định số         /QĐ-SYT ngày     tháng       năm 2026 của Sở Y tế Hải Phòng) 

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên thiết bị y tế 

1 
000.00.16.H23-

250507-0001 

250000030/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

28/05/2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU 

VIỆT NAM 

Xịt Xoa Bóp Chấn Thương 

Tomihu 

2 
000.00.16.H23-

250507-0002 

250000029/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

28/05/2025   (Đã cập 

nhật lần 2) 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU 

VIỆT NAM 

Dung Dịch Kháng Khuẩn Ngoài 

Da Xanh Methylen 1% Tomihu 

3 
000.00.16.H23-

250415-0001 

250000019/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

22/04/2025   (Đã cập 

nhật lần 2) 

CÔNG TY CÔ PHẦN Y DƯỢC 

QUỐC TẾ HÙNG VƯƠNG 

NƯỚC SÚC MIỆNG THẢO 

DƯỢC RĂNG MIỆNG 

4 
000.00.16.H23-

250305-0001 

250000010/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

06/03/2025 

CÔNG TY TNHH SX & TM DƯỢC 

MỸ PHẨM DADY MEN 
Dung dịch bôi ngoài 

5 
000.00.16.H23-

250305-0002 

250000009/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

06/03/2025 

CÔNG TY TNHH SX & TM DƯỢC 

MỸ PHẨM DADY MEN 
Dung dịch bôi ngoài 

6 
000.00.16.H23-

250212-0001 

250000006/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

13/02/2025 

CÔNG TY TNHH SX & TM DƯỢC 

MỸ PHẨM DADY MEN 
Dung dịch khử mùi cơ thể 

7 
000.00.16.H23-

241231-0001 

250000001/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

03/01/2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU 

VIỆT NAM 

Xịt Vệ Sinh Dụng Cụ Thể Thao 

VH Sport 

8 
000.00.16.H23-

241210-0005 

240000028/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

10/12/2024 

CÔNG TY TNHH SX & TM DƯỢC 

MỸ PHẨM DADY MEN 
Dung dịch vệ sinh nam 

9 
000.00.16.H23-

241210-0004 

240000027/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

10/12/2024 

CÔNG TY TNHH SX & TM DƯỢC 

MỸ PHẨM DADY MEN 
Dung dịch vệ sinh nam 

10 
000.00.16.H23-

241210-0003 

240000026/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

10/12/2024 

CÔNG TY TNHH SX & TM DƯỢC 

MỸ PHẨM DADY MEN 
Dung dịch bôi da nam 

11 
000.00.16.H23-

241210-0002 

240000025/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

10/12/2024 

CÔNG TY TNHH SX & TM DƯỢC 

MỸ PHẨM DADY MEN 
Dung dịch vệ sinh nam 
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STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên thiết bị y tế 

12 
000.00.16.H23-

241018-0001 

240000021/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

23/10/2024 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ DOLEXPHAR 
Nước súc miệng 

13 
000.00.16.H23-

240415-0002 

240000007/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

23/04/2024 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ DOLEXPHAR 
Xịt hỗ trợ giảm đau 

14 
000.00.16.H23-

240422-0001 

240000006/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

23/04/2024 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ DOLEXPHAR 
Dung dịch xịt họng 

15 
000.00.16.H23-

240221-0001 

240000004/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

26/02/2024 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ DOLEXPHAR 
Dung dịch xịt họng 

16 
000.00.16.H23-

240115-0002 

240000003/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

19/01/2024 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ DOLEXPHAR 
Muối y tế 

17 
000.00.16.H23-

240115-0001 

240000002/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

19/01/2024 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ DOLEXPHAR 
Muối rửa mũi xoang 

18 
000.00.16.H23-

231212-0004 

230000083/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

22/12/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHEMILENS 

VIỆT NAM 
Mắt kính cận, viễn, loạn thị. 

19 
000.00.16.H23-

231204-0003 

230000080/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

07/12/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ DOLEXPHAR 
Dung dịch xịt mũi 

20 
000.00.16.H23-

231204-0002 

230000079/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

07/12/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ DOLEXPHAR 
Dung dịch xịt mũi 

21 
000.00.16.H23-

231204-0001 

230000078/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

07/12/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ DOLEXPHAR 
Nước súc miệng 

22 
000.00.16.H23-

230331-0002 

230000028/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

11/04/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ DOLEXPHAR 
Nước súc miệng 

23 
000.00.16.H23-

250619-0001 

250000042/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

24/06/2025   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

CÔNG NGHỆ CAO FDA 

TINH DẦU TRÀM GIA 

THUẬN 

24 
000.00.16.H23-

250619-0002 

250000041/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

24/06/2025   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

CÔNG NGHỆ CAO FDA 
XỊT KHỚP GIA THUẬN 

25 
000.00.16.H23-

250613-0001 

250000040/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

20/06/2025 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ 

KINH DOANH DƯỢC - TRƯỜNG 

XỊT VẾT THƯƠNG 

SANTAGO NEW 
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STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên thiết bị y tế 

CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG 

HẢI DƯƠNG 

26 
000.00.16.H23-

250519-0003 

250000037/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

04/06/2025   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN KPAV Viên ngậm hỗ trợ sinh lý 

27 
000.00.16.H23-

250519-0002 

250000036/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

04/06/2025   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN KPAV Bột hỗ trợ sinh lý 

28 
000.00.16.H23-

250519-0001 

250000035/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

04/06/2025   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN KPAV Bột hỗ trợ sinh lý 

29 
000.00.16.H23-

250526-0009 

250000034/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

29/05/2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 

GLOFA 

TĂM BÔNG Y TẾ 

30 
000.00.16.H23-

250528-0001 

250000033/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

29/05/2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 

GLOFA 

Gạc rơ lưỡi thảo dược Glofa 

31 
000.00.16.H23-

250528-0003 

250000031/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

29/05/2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 

GLOFA 

KEM CHỐNG NẮNG GLOFA 

32 
000.00.16.H23-

250522-0001 

250000028/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

28/05/2025   (Đã cập 

nhật lần 2) 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

CÔNG NGHỆ CAO FDA 
gel bôi trơn KY-Pure 

33 
000.00.16.H23-

250526-0006 

250000023/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

28/05/2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 

GLOFA 

DUNG DỊCH SÚC MIỆNG – 

HỌNG ORALRINE 

34 
000.00.16.H23-

250411-0001 

250000018/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

21/04/2025 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI TH LIFE VIỆT NAM 
LĂN KHỚP 

35 
000.00.16.H23-

250324-0001 

250000016/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

11/04/2025 
CÔNG TY TNHH VIA GROUP Dung dịch xịt – nhỏ mũi 
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STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên thiết bị y tế 

36 
000.00.16.H23-

250326-0001 

250000014/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

01/04/2025   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

CÔNG NGHỆ CAO FDA 
TRISEO CANADAS 

37 
000.00.16.H23-

250310-0001 

250000013/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

21/03/2025   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

CÔNG NGHỆ CAO FDA 

THÔNG XOANG 

EUCASUPER 

38 
000.00.16.H23-

250310-0002 

250000012/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

21/03/2025   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

CÔNG NGHỆ CAO FDA 

TINH DẦU HÚNG CHANH 

EUCASUPER 

39 
000.00.16.H23-

250303-0001 

250000008/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

05/03/2025   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

CÔNG NGHỆ CAO FDA 
XỊT HỌNG HANAPHAR 

40 
000.00.16.H23-

250219-0001 

250000007/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

28/02/2025 

CÔNG TY TNHH NHA KHOA XỨ 

ĐÔNG 
M CARE PLUS + 

41 
000.00.16.H23-

250108-0001 

250000005/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

11/02/2025   (Đã cập 

nhật lần 2) 

CÔNG TY TNHH DƯỢC KHANG 

NINH 
ALPHA QUEEN 

42 
000.00.16.H23-

241224-0005 

240000033/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

24/12/2024 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 

GLOFA 

Xịt đuổi muỗi thảo dược 

43 
000.00.16.H23-

241122-0002 

240000024/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

03/12/2024   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN KPAV Gel giảm đau 

44 
000.00.16.H23-

241002-0001 

240000023/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

05/11/2024 

CÔNG TY TNHH SIÊU THẢO 

DƯỢC SK GOLD 
XỊT KHỚP 

45 
000.00.16.H23-

240916-0001 

240000019/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

17/09/2024   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

THẢO DƯỢC GREEN ASIA 

CXK XOA BÓP THẢO DƯỢC 

BẠCH LONG CỐT 

46 
000.00.16.H23-

240814-0002 

240000017/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

22/08/2024 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BC LỌ XỊT 
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STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên thiết bị y tế 

47 
000.00.16.H23-

240625-0001 

240000014/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

09/07/2024 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BC Dung dịch dùng ngoài 

48 
000.00.16.H23-

240619-0001 

240000013/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

25/06/2024 

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ 

SAKOPHA 
XỊT HỌNG 

49 
000.00.16.H23-

240521-0001 

240000012/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

24/05/2024   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

CÔNG NGHỆ CAO FDA 

DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI 

TRẺ EM KINAT SPRAY 

NASAL 

50 
000.00.16.H23-

240521-0002 

240000011/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

24/05/2024   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

CÔNG NGHỆ CAO FDA 

DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI 

NGƯỜI LỚN KINAT SPRAY 

NASAL 

51 
000.00.16.H23-

240515-0001 

240000010/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

24/05/2024 

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ 

SAKOPHA 
NƯỚC SÚC MIỆNG 

52 
000.00.16.H23-

240514-0001 

240000008/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

24/05/2024 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

NHÂN TÂM HEALTHCARE 
DUNG DỊCH NHỎ MŨI 

53 
000.00.16.H23-

231201-0001 

230000077/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

07/12/2023   (Đã cập 

nhật lần 3) 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN NUCARE PHARMA 
Xịt Ngoài Da 

54 
000.00.16.H23-

230906-0002 

230000063/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

13/09/2023   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN NUCARE PHARMA 
Phụ Khoa 

55 
000.00.16.H23-

230906-0001 

230000062/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

13/09/2023   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN NUCARE PHARMA 
Nước vệ sinh răng miệng 

56 
000.00.16.H23-

230821-0004 

230000055/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

24/08/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

ZURIG THUỴ SỸ 

GEL TRỊ MỤN ZURIACNE 

CLEAN 

57 
000.00.16.H23-

230626-0001 

230000045/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

04/07/2023   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ 

SAKOPHA 
XỊT HĂM 

58 
000.00.16.H23-

221216-0001 

220000202/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

23/12/2022 

CÔNG TY TNHH PHÁT TÀI 

PHARMA 

DUNG DỊCH VỆ SINH PHỤ 

KHOA 
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STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên thiết bị y tế 

59 
000.00.16.H23-

220811-0001 

220000133/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

12/08/2022   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

THẢO DƯỢC GREEN ASIA 

DẦU XOA BÓP BẢO CỐT 

VƯƠNG 

60 
000.00.16.H23-

220301-0002 

220000069/PCBA-

HD 

Ngày công bố: 

15/03/2022 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ HẢI MINH 
Xông Mũi Họng Thiên Thảo 

61 
H24.18-260707-

180016 

260000091/PCBA-

HP 

Ngày công bố: 

09/07/2026 
CÔNG TY CỔ PHẦN KPAV Viên ngậm 

62 
H24.18-260708-

180056 

260000090/PCBA-

HP 

Ngày công bố: 

09/07/2026 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN 

Tấm nhựa làm máng nha khoa, 

Ống hút nước bọt, Khăn trải 

ngực nha khoa, Màng phim bảo 

vệ chống nhiễm khuẩn, Túi ép 

tiệt khuẩn, Mũ y tế, Chổi bôi 

vật liệu nha khoa, Vật liệu lấy 

dấu silicone dạng bơm, Găng 

tay khám bệnh y tế, Bộ khám, 

Kẹp gắp nha khoa, Hộp 

63 
H24.18-260622-

180027 

260000084/PCBA-

HP 

Ngày công bố: 

26/06/2026 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU Y TẾ BÁCH THUẬN 
Kem hỗ trợ giảm đau 

64 
H24.18-260620-

180016 

260000083/PCBA-

HP 

Ngày công bố: 

20/06/2026 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THIẾT BỊ Y TẾ FOTUNER VIỆT 

NAM 

Khẩu trang y tế 5D NASA 

65 
H24.18-260612-

180010 

260000081/PCBA-

HP 

Ngày công bố: 

17/06/2026 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

SHABIGROUP 
Dung dịch xịt mũi 

66 
H24.18-260612-

180008 

260000079/PCBA-

HP 

Ngày công bố: 

17/06/2026 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

SHABIGROUP 
Dung dịch xịt mũi 

67 
000.00.18.H24-

260505-0005 

260000067/PCBA-

HP 

Ngày công bố: 

05/05/2026 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

THẢO DƯỢC GREEN ASIA 
SFLEX 

68 
000.00.18.H24-

260417-0007 

260000050/PCBA-

HP 

Ngày công bố: 

17/04/2026 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THIẾT BỊ Y TẾ FOTUNER VIỆT 

NAM 

Nước muối sinh lý 0,9% 

Fotuner 
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STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên thiết bị y tế 

69 
000.00.18.H24-

260114-0001 

260000010/PCBA-

HP 

Ngày công bố: 

21/01/2026 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THIẾT BỊ Y TẾ FOTUNER VIỆT 

NAM 

Khẩu trang y tế 5D Mask 

Fotuner 

70 
000.00.18.H24-

260113-0004 

260000008/PCBA-

HP 

Ngày công bố: 

21/01/2026 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THIẾT BỊ Y TẾ FOTUNER VIỆT 

NAM 

Khẩu trang y tế FOTUNER 

71 
000.00.18.H24-

251219-0003 

250000099/PCBA-

HP 

Ngày công bố: 

24/12/2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ DOLEXPHAR 
Dung dịch xịt mũi 

72 
000.00.18.H24-

250930-0008 

250000070/PCBA-

HP 

Ngày công bố: 

01/10/2025   (Đã cập 

nhật lần 2) 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU 

VIỆT NAM 

Muối Rửa Xoang Mũi Tomihu 

73 
000.00.18.H24-

250930-0007 

250000069/PCBA-

HP 

Ngày công bố: 

01/10/2025   (Đã cập 

nhật lần 3) 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU 

VIỆT NAM 

Xịt Xoang Muối Biển Tomihu 

74 
000.00.18.H24-

250930-0006 

250000068/PCBA-

HP 

Ngày công bố: 

01/10/2025   (Đã cập 

nhật lần 2) 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU 

VIỆT NAM 

Bột Muối Baking Soda 

75 
000.00.18.H24-

250930-0005 

250000067/PCBA-

HP 

Ngày công bố: 

01/10/2025   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU 

VIỆT NAM 

Bột Muối Nabica Tomihu 

76 
000.00.18.H24-

250930-0004 

250000066/PCBA-

HP 

Ngày công bố: 

01/10/2025   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU 

VIỆT NAM 

Bông Y Tế Tomihu 

77 
000.00.18.H24-

250930-0003 

250000065/PCBA-

HP 

Ngày công bố: 

01/10/2025   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU 

VIỆT NAM 

Gạc Y Tế Tomihu 

78 
000.00.18.H24-

250930-0002 

250000064/PCBA-

HP 

Ngày công bố: 

01/10/2025   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU 

VIỆT NAM 

Tăm Bông Y Tế Tomihu 
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STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên thiết bị y tế 

79 
000.00.18.H24-

250911-0001 

250000053/PCBA-

HP 

Ngày công bố: 

15/09/2025 

CÔNG TY TNHH SX & TM DƯỢC 

MỸ PHẨM DADY MEN 
Dung dịch bôi ngoài 

80 
000.00.18.H24-

250825-0010 

250000042/PCBA-

HP 

Ngày công bố: 

08/09/2025   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU 

VIỆT NAM 

Băng Dính Cá Nhân TOGO 

81 
000.00.18.H24-

250825-0009 

250000043/PCBA-

HP 

Ngày công bố: 

08/09/2025   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU 

VIỆT NAM 

Nước Oxy Già 3% 

82 
000.00.18.H24-

250825-0008 

250000044/PCBA-

HP 

Ngày công bố: 

08/09/2025   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU 

VIỆT NAM 

Dung Dịch Sát Khuẩn Povidone 

Iodine 10% 

83 
000.00.18.H24-

250825-0007 

250000045/PCBA-

HP 

Ngày công bố: 

08/09/2025   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU 

VIỆT NAM 

Khẩu Trang Y Tế Tomihu 

84 
000.00.18.H24-

250825-0006 

250000046/PCBA-

HP 

Ngày công bố: 

08/09/2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU 

VIỆT NAM 

Cồn 96° Y Tế Tomihu 

85 
000.00.18.H24-

250825-0005 

250000047/PCBA-

HP 

Ngày công bố: 

08/09/2025   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU 

VIỆT NAM 

Cồn 70° Y Tế Tomihu 

86 
000.00.18.H24-

250825-0004 

250000040/PCBA-

HP 

Ngày công bố: 

08/09/2025   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU 

VIỆT NAM 

Cồn 90° Y Tế Tomihu 

87 
000.00.18.H24-

250825-0001 

250000041/PCBA-

HP 

Ngày công bố: 

08/09/2025   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU 

VIỆT NAM 

Nước Muối Sinh Lý Natri 

Clorid 0,9% 

Tổng 87 số công bố



PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH THU HỒI SỐ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG THIẾT BỊ Y TẾ LOẠI B 

(Đính kèm Quyết định số         /QĐ-SYT ngày     tháng       năm 2026 của Sở Y tế Hải Phòng) 

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên thiết bị y tế 

1 
000.00.16.H23-

250422-0002 

250000022/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

07/05/2025   

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HÀ CHÂU 
Máy rửa quả lọc thận nhân tạo 

2 
000.00.16.H23-

250328-0001 

250000014/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

01/04/2025   

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HÀ CHÂU 
Máy rửa quả lọc thận nhân tạo 

3 
000.00.16.H23-

250327-0001 

250000013/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

01/04/2025   

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HÀ CHÂU 
Hệ thống khử khuẩn nhiệt 

4 
000.00.16.H23-

250225-0002 

250000005/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

05/03/2025   

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HÀ CHÂU 
Hệ thống lọc nước RO 

5 
000.00.16.H23-

250203-0001 

250000001/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

13/02/2025   

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HÀ CHÂU 
Hệ thống lọc nước RO 

6 
000.00.16.H23-

241008-0001 

240000019/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

10/10/2024   

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HÀ CHÂU 
Hệ thống lọc nước RO 

7 
000.00.16.H23-

241001-0001 

240000017/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

10/10/2024   

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HÀ CHÂU 
Hệ thống lọc nước RO 

8 
000.00.16.H23-

240926-0001 

240000016/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

10/10/2024   

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HÀ CHÂU 
Máy rửa quả lọc thận nhân tạo 

9 
000.00.16.H23-

250524-0001 

250000032/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

24/06/2025   

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

TRẦN VƯƠNG 

Cảm biến SPO2, Cáp điện tim, 

Dây đo huyết áp xâm lấn, Bao 

đo huyết áp 

10 
000.00.16.H23-

250606-0001 

250000030/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

16/06/2025   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN KPAV Viên đặt âm đạo 

11 
000.00.16.H23-

250606-0002 

250000029/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

16/06/2025   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN KPAV Viên đặt âm đạo 
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STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên thiết bị y tế 

12 
000.00.16.H23-

250520-0004 

250000028/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

16/06/2025   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN KPAV Viên đặt âm đạo 

13 
000.00.16.H23-

250520-0003 

250000027/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

16/06/2025   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN KPAV Viên đặt âm đạo 

14 
000.00.16.H23-

250520-0002 

250000026/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

13/06/2025   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN KPAV Viên đặt trực tràng 

15 
000.00.16.H23-

250520-0001 

250000025/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

13/06/2025   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN KPAV Viên đặt âm đạo 

16 
000.00.16.H23-

250417-0001 

250000021/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

21/04/2025   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU Y TẾ BÁCH THUẬN 
Viên đặt âm đạo 

17 
000.00.16.H23-

250313-0001 

250000020/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

11/04/2025   
CÔNG TY TNHH TYDA Bộ kim EndoNeedleNeo 

18 
000.00.16.H23-

250325-0001 

250000019/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

11/04/2025   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY TNHH TYDA 
Dụng cụ nội soi dùng một lần 

các loại 

19 
000.00.16.H23-

250318-0001 

250000010/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

21/03/2025   

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ QUẾ ANH 

Dung dịch nhỏ mắt HAPPY 

EYES 

20 
000.00.16.H23-

250216-0001 

250000007/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

10/03/2025   

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM BÁCH THÔNG 

Màng chắn sinh học ngăn ngừa 

HPV 

21 
000.00.16.H23-

250225-0001 

250000006/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

05/03/2025   
CÔNG TY TNHH TYDA 

Máy khoan xương dùng trong y 

tế / Máy cưa xương dùng trong 

y tế và các phụ kiện đi kèm 

22 
000.00.16.H23-

241115-0001 

240000034/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

03/12/2024   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN KPAV Kem trị nấm ngoài da 
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STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên thiết bị y tế 

23 
000.00.16.H23-

241121-0001 

240000033/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

03/12/2024   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN KPAV Kem trị nấm ngoài da 

24 
000.00.16.H23-

241122-0001 

240000032/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

03/12/2024   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN KPAV Dung dịch ngừa nhiễm trùng da 

25 
000.00.16.H23-

241119-0001 

240000031/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

03/12/2024   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN KPAV Kem trị nấm ngoài da 

26 
000.00.16.H23-

241114-0002 

240000030/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

03/12/2024   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN KPAV Kem trị nấm ngoài da 

27 
000.00.16.H23-

241114-0001 

240000029/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

03/12/2024   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN KPAV Kem điều trị nhiễm trùng da 

28 
000.00.16.H23-

241024-0001 

240000023/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

05/11/2024   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN KPAV Kem bôi ngoài da 

29 
000.00.16.H23-

241025-0001 

240000022/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

05/11/2024   
CÔNG TY TNHH TYDA 

Vật tư y tế sử dụng trong các 

phẫu thuật dùng một lần 

30 
000.00.16.H23-

241023-0001 

240000020/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

05/11/2024   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN KPAV Kem bôi ngoài da 

31 
000.00.16.H23-

241003-0001 

240000018/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

10/10/2024   
CÔNG TY TNHH TYDA 

Miếng dán phẫu thuật các cỡ, 

các loại 

32 
000.00.16.H23-

240709-0001 

240000009/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

12/07/2024   
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BC 

VIÊN ĐẶT HỖ TRỢ PHỤ 

KHOA 

33 
000.00.16.H23-

240604-0001 

240000006/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

16/06/2024   
CÔNG TY CỔ PHẦN HD MED+ 

Bộ kit sử dụng trong tách huyết 

tương giàu tiểu cầu 
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34 
000.00.16.H23-

240531-0002 

240000005/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

16/06/2024   
CÔNG TY TNHH TYDA 

Miếng dán phẫu thuật các cỡ, 

các loại, 

35 
000.00.16.H23-

240605-0001 

240000004/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

16/06/2024   
CÔNG TY TNHH TYDA 

Dụng cụ nội soi dùng một lần 

các loại 

36 
000.00.16.H23-

240524-0001 

240000003/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

16/06/2024   (Đã cập 

nhật lần 2) 

CÔNG TY TNHH TYDA 
Dụng cụ phẫu thuật dùng một 

lần các loại 

37 
000.00.16.H23-

240417-0002 

240000002/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

23/04/2024   

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN NUCARE PHARMA 
BÚT PHỤ KHOA 

38 
000.00.16.H23-

240122-0001 

240000001/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

31/01/2024   

CÔNG TY TNHH ONE CERA VIỆT 

NAM 
Trụ chân răng nhân tạo 

39 
000.00.16.H23-

230818-0002 

230000015/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

24/08/2023   

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU Y TẾ BÁCH THUẬN 

Dung dịch hỗ trợ chức năng tiêu 

hóa 

40 
000.00.16.H23-

230713-0001 

230000012/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

17/07/2023   

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU Y TẾ BÁCH THUẬN 
Dung dịch thụt trực tràng 

41 
000.00.16.H23-

230706-0001 

230000009/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

11/07/2023   

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU Y TẾ BÁCH THUẬN 
Dung dịch thụt trực tràng 

42 
000.00.16.H23-

230707-0003 

230000008/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

07/07/2023   (Đã cập 

nhật lần 5) 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AN 

DƯƠNG- VN 

GEL PHỤ KHOA 

43 
000.00.16.H23-

230530-0002 

230000007/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

26/06/2023   (Đã cập 

nhật lần 2) 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU Y TẾ BÁCH THUẬN 
Gel điều trị viêm âm đạo 

44 
000.00.16.H23-

230530-0001 

230000006/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

26/06/2023   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU Y TẾ BÁCH THUẬN 
Viên đặt âm đạo 

45 
000.00.16.H23-

230518-0001 

230000005/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

25/05/2023   

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ 

HỖ TRỢ NGHỀ ĐÔNG Y 365 NHẤT 

TÂM 

Máy điện xung trị liệu 
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46 
000.00.16.H23-

230417-0001 

230000003/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

24/04/2023   

CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG 

BÌNH 
Ghế nha khoa 

47 
000.00.16.H23-

230318-0001 

230000002/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

28/03/2023   

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU Y TẾ BÁCH THUẬN 
Gel điều trị viêm âm đạo 

48 
000.00.16.H23-

230301-0001 

230000001/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

01/03/2023   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU Y TẾ BÁCH THUẬN 
Viên đặt âm đạo 

49 
000.00.16.H23-

221214-0002 

220000011/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

16/12/2022   (Đã cập 

nhật lần 2) 

CÔNG TY TNHH TYDA 

Máy khoan xương dùng trong y 

tế / Máy cưa xương dùng trong 

y tế và các phụ kiện đi kèm 

50 
000.00.16.H23-

221214-0001 

220000010/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

16/12/2022   
CÔNG TY TNHH TYDA 

Dụng cụ cắt trĩ tự động các cỡ, 

dùng một lần 

51 
000.00.16.H23-

221205-0003 

220000009/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

13/12/2022   
CÔNG TY TNHH TYDA 

Vật liệu chống dính tự tiêu các 

loại ( Nachitin) 

52 
000.00.16.H23-

221121-0001 

220000008/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

25/11/2022   
CÔNG TY TNHH TYDA 

Xốp cầm máu gelatin các cỡ ( 

Vật liệu cầm máu) 

53 
000.00.16.H23-

221109-0001 

220000006/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

17/11/2022   (Đã cập 

nhật lần 1) 

CÔNG TY TNHH TYDA 
Sáp cầm máu xương 2.5gr 

(Haemowax) 

54 
000.00.16.H23-

221010-0001 

220000005/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

12/10/2022   
CÔNG TY TNHH TYDA Vật liệu cầm máu các cỡ 

55 
000.00.16.H23-

220926-0004 

220000004/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

28/09/2022   (Đã cập 

nhật lần 2) 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU Y TẾ BÁCH THUẬN 
Viên đặt trĩ 

56 
000.00.16.H23-

220926-0002 

220000003/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

28/09/2022   (Đã cập 

nhật lần 2) 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU Y TẾ BÁCH THUẬN 
Gel bôi trĩ 

57 
000.00.16.H23-

220919-0001 

220000002/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

26/09/2022   

CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG 

BÌNH 
Ghế nha khoa 
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58 
000.00.16.H23-

220315-0002 

220000001/PCBB-

HD 

Ngày công bố: 

05/04/2022   

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG 

NGHỆ Y SINH HAPPY 
Gel bôi trơn âm đạo 

59 
H24.18-260709-

180007 

260000099/PCBB-

HP 

Ngày công bố: 

09/07/2026   

CÔNG TY TNHH AN PHÚC MINH 

VN 
VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA 

60 
H24.18-260702-

180009 

260000098/PCBB-

HP 

Ngày công bố: 

02/07/2026   

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 

Bộ IVD xét nghiệm định lượng 

CK-NAC 

61 
H24.18-260701-

180005 

260000097/PCBB-

HP 

Ngày công bố: 

02/07/2026   

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 

Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự 

động 

62 
H24.18-260701-

180013 

260000096/PCBB-

HP 

Ngày công bố: 

02/07/2026   

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 

Bộ IVD xét nghiệm định tính 

chất kháng đông Lupus (LA) 

63 
H24.18-260617-

180076 

260000095/PCBB-

HP 

Ngày công bố: 

02/07/2026   

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 

Cụm IVD dấu ấn bệnh viêm 

khớp: ASO, CRP, RF 

64 
H24.18-260619-

180019 

260000094/PCBB-

HP 

Ngày công bố: 

02/07/2026   

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 

Cụm IVD Enzymes: ADA, 

Cholinesterase, 

HOMOCYSTEIN, HBDH, 

LDH, Lipase 

65 
H24.18-260619-

180017 

260000093/PCBB-

HP 

Ngày công bố: 

02/07/2026   

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 

Cụm IVD Enzymes: ALP, 

ACE, ACP, Amylase, G-GT, 

GOT/ AST, GPT/ ALT, ACID 

PHOSPHATASE 

66 
H24.18-260618-

180052 

260000092/PCBB-

HP 

Ngày công bố: 

02/07/2026   

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 

Cụm IVD Chất nền: β2-

Microglobulin, Cystatin C, 

Fructosamine, Phospholipids, 

Total Lipids, Carbon Dioxide, 

Hemoglobin 

67 
H24.18-260618-

180044 

260000091/PCBB-

HP 

Ngày công bố: 

02/07/2026   

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 

Cụm IVD Chất nền: Bilirubin 

trực tiếp, Bilirubin toàn phần, 

Cholesterol, Creatinine, 

Glucose, Total Protein, BUN 

(Urea), TBA 
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68 
H24.18-260624-

180041 

260000090/PCBB-

HP 

Ngày công bố: 

02/07/2026   

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 

Bộ IVD xét nghiệm định lượng 

Lipoprotein (a) 

69 
H24.18-260618-

180016 

260000089/PCBB-

HP 

Ngày công bố: 

02/07/2026   

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 

Cụm IVD Protein Vận chuyển: 

Albumin, Prealbumin, 

Microalbumin, Ceruloplasmin 

70 
H24.18-260618-

180005 

260000088/PCBB-

HP 

Ngày công bố: 

02/07/2026   

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 

Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 

định lượng các thông số sinh 

hóa 

71 
H24.18-260618-

180001 

260000087/PCBB-

HP 

Ngày công bố: 

02/07/2026   

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 

Chất hiệu chuẩn xét nghiệm 

định lượng các thông số sinh 

hóa 

72 
H24.18-260617-

180073 

260000086/PCBB-

HP 

Ngày công bố: 

02/07/2026   

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 

Bộ IVD xét nghiệm định lượng 

Glycated Hemoglobin (HbA1c) 

73 
H24.18-260618-

180006 

260000085/PCBB-

HP 

Ngày công bố: 

02/07/2026   

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 

Cụm IVD rửa dùng trong xét 

nghiệm sinh hóa: ACID 

SOLUTION, ALKALINE 

SOLUTION, SYSTEM 

SOLUTION, WASHING 

SOLUTION, SD90 

DETERGENT 

74 
H24.18-260617-

180070 

260000084/PCBB-

HP 

Ngày công bố: 

02/07/2026   

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 

Cụm IVD thuốc thử điện giải: 

Calcium, Chloride, Potassium, 

Sodium, Phosphorus, 

Magnesium, Ammonia 

75 
H24.18-260623-

180038 

260000081/PCBB-

HP 

Ngày công bố: 

29/06/2026   

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HÀ CHÂU 
Hệ thống lọc nước RO 

76 
H24.18-260623-

180036 

260000080/PCBB-

HP 

Ngày công bố: 

24/06/2026   

CÔNG TY TNHH AN PHÚC MINH 

VN 
Viên đặt phụ khoa 

77 
H24.18-260623-

180029 

260000079/PCBB-

HP 

Ngày công bố: 

24/06/2026   

CÔNG TY TNHH AN PHÚC MINH 

VN 
Viên đặt phụ khoa 
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78 
H24.18-260623-

180033 

260000078/PCBB-

HP 

Ngày công bố: 

24/06/2026   

CÔNG TY TNHH AN PHÚC MINH 

VN 
Viên đặt phụ khoa 

79 
H24.18-260608-

180021 

260000066/PCBB-

HP 

Ngày công bố: 

12/06/2026   

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HÀ CHÂU 
Hệ thống lọc nước RO 

80 
000.00.18.H24-

260421-0006 

260000035/PCBB-

HP 

Ngày công bố: 

22/04/2026   

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THIẾT BỊ Y TẾ FOTUNER VIỆT 

NAM 

Cồn 90 độ Fotuner 

81 
000.00.18.H24-

260421-0005 

260000034/PCBB-

HP 

Ngày công bố: 

22/04/2026   

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THIẾT BỊ Y TẾ FOTUNER VIỆT 

NAM 

Cồn 70 độ Fotuner 
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